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	  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

           BAN PHÁP CHẾ

        
           Số:  17/BC- BPC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                 Tam Kỳ, ngày  16  tháng 4  năm  2010


BÁO CÁO
Thẩm tra Tờ trình thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện miền núi; Tờ trình quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm;

mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động 

của các đoàn thể cấp xã trên địa bàn tỉnh.

A. Về Tờ trình thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện miền núi:
Ban Pháp chế thống nhất với nội dung Tờ trình số 953/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh về đề nghị thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện miền núi: Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My. Việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND ở 06 huyện nêu trên theo quy định Nghị định 12/2010/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ là cần thiết nhằm giúp UBND các huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Qua xem xét, các huyện trên đều đảm bảo các tiêu chí để thành lập Phòng Dân tộc theo Nghị định 53/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ. 

Phòng Dân tộc huyện được bố trí từ 03 đến 05 biên chế hành chính, số biên chế này do UBND huyện phân bổ trong tổng biên chế của huyện đã được UBND tỉnh giao trong năm 2010.

 Đối với các huyện miền núi còn lại: Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn do không đảm bảo tiêu chí về số người dân tộc thiểu số để thành lập Phòng Dân tộc nên Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn. 

B. Về Tờ trình quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã trên địa bàn tỉnh:

Theo Tờ trình số 954/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh về quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã trên địa bàn tỉnh, Ban cơ bản thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh. Ngoài ra, Ban có ý kiến thêm một số vấn đề sau:

1. Về đối tượng áp dụng: Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

 Để phù hợp với thực tế, tránh việc thay đổi tên gọi không cần thiết Ban đề nghị thống nhất tên gọi “những người hoạt động không chuyên trách cấp xã” là “cán bộ không chuyên trách cấp xã”. Theo Ban, cán bộ không chuyên trách cấp xã là những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố nhưng không phải là cán bộ, công chức cấp xã theo Khoản 1, 2 Điều 2, Nghị định 92/2009/NĐ-CP.

2. Về chức danh cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và ở thôn, tổ dân phố (gọi chung là thôn):
Ban hoàn toàn thống nhất 22 chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã và 05 chức danh cán bộ không chuyên trách ở thôn tại Khoản 1, 2 Mục I Tờ trình số 954/TTr-UBND của UBND tỉnh. Việc quy định các chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã trên đây là để áp dụng cho xã loại 1 (theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP). Đối với các xã loại 2 (không quá 20 chức danh), xã loại 3 (không quá 19 chức danh), căn cứ vào chức danh được quy định, mỗi xã có thể bố trí kiêm nhiệm nhưng không vượt số lượng quy định cho từng loại xã theo Điều 13, Nghị định 92/2009/NĐ-CP; đồng thời, không được thay đổi tên gọi các chức danh quy định tại Khoản 1, Mục I Tờ trình 954/TTr-UBND của UBND tỉnh.
3. Về mức phụ cấp hằng tháng đối với cán bộ không chuyên trách:

3.1. Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã:
Ban thống nhất mức phụ cấp hằng tháng cho cán bộ không chuyên trách cấp xã bằng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung/01 chức danh theo Tờ trình của UBND tỉnh là đúng với quy định của Nghị định 92/2009/NĐ-CP.
Ngoài ra, Ban cũng thống nhất đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ thêm (ngoài quy định của Nghị định 92/2009/NĐ-CP) cho đối tượng là cán bộ không chuyên trách cấp xã theo trình độ và thâm niên công tác, cụ thể: có trình độ đại học được hưởng mức 0,4; cao đẳng được hưởng mức 0,3; trung cấp được hưởng mức 0,2; có thâm niên công tác ở xã từ 10 năm trở lên được hưởng 0,2 mức lương tối thiểu theo giải trình tại Báo cáo số 27/BC-UBND của UBND tỉnh.
Tuy nhiên, để phù hợp với việc xếp ngạch bậc cán bộ, công chức cấp xã, Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định phần hỗ trợ thêm này như sau:

+ Tốt nghiệp đại học được hưởng thêm phụ cấp 0,5 mức lương tối thiểu chung.

+ Tốt nghiệp cao đẳng được hưởng thêm phụ cấp 0,3 mức lương tối thiểu chung.

+ Người có thâm niên công tác ở xã (10 năm trở lên) được hưởng thêm phụ cấp 0,2 mức lương tối thiểu chung.                                                                      

Việc hỗ trợ thêm cho cán bộ không chuyên trách cấp xã như trên theo đề nghị của UBND tỉnh là để động viên, khuyến khích và để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. 
3.2.  Đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn: 
Ban nhận thấy mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở thôn: Bí thư Chi bộ 0,7; Trưởng thôn (Tổ trưởng Tổ dân phố) 0,65; 03 chức danh còn lại 0,55 (cho mỗi chức danh) mức lương tối thiểu chung để có tổng mức phụ cấp của 05 chức danh ở thôn là 3,0 là đúng theo quy định của Nghị định 92/2009/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong phần báo cáo giải trình thêm UBND tỉnh có đề nghị (phương án 03) như sau: Bí thư Chi bộ 0,9; Trưởng thôn (Tổ trưởng Tổ dân phố) 0,8; các chức danh còn lại 0,7 (cho mỗi chức danh) mức lương tối thiểu chung. Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo phương án 03 trong phần giải trình thêm của UBND tỉnh nhằm động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ không chuyên trách ở thôn hoạt động.

 4. Về mức phụ cấp kiêm nhiệm:

Tờ trình và báo cáo giải trình của UBND tỉnh chưa phân tích rõ chủ thể kiêm nhiệm và chức danh được kiêm nhiệm. Đồng thời, việc quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho từng chủ thể khác nhau phải khác nhau mới hợp lý. Do đó, Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định như sau:

- Cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng thời gian đến sẽ được xếp lương theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP) khi kiêm nhiệm chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn thì hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

- Cán bộ không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm cán bộ không chuyên trách cấp xã; cán bộ không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm cán bộ không chuyên trách ở thôn; cán bộ không chuyên trách ở thôn kiêm nhiệm cán bộ không chuyên trách ở thôn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.
Đồng thời, Ban cũng đề nghị không khuyến khích việc kiêm nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã và việc kiêm nhiệm từ 02 chức danh trở lên của cán bộ không chuyên trách cấp xã.

5. Về mức khoán kinh phí:

5.1 Mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn:

Ban thống nhất mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã là lấy tổng định xuất (theo từng loại xã) nhân với hệ số 1,0; ở thôn là lấy tổng số mức phụ cấp nhân với hệ số 1,0. Đồng thời, có tính toán cộng phần hỗ trợ thêm cho cán bộ không chuyên trách cấp xã theo trình độ và thâm niên công tác; phần hỗ trợ tăng thêm từ 3,0 lên 3,8 cho cán bộ không chuyên trách ở thôn như nội dung Tờ trình của UBND tỉnh là thực tế và đúng với tinh thần Nghị định 92/2009/NĐ-CP. 

5.2 Về mức khoán kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã theo số lượng cán bộ không chuyên trách:

Theo Khoản 3 Điều 14, Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì việc quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh không thuộc thẩm quyền của HĐND huyện và không quy định việc HĐND  tỉnh ủy quyền cho HĐND cấp huyện quyết định. Do đó, việc giao HĐND cấp huyện quyết định nội dung này theo khả năng cân đối hằng năm của ngân sách địa phương như UBND tỉnh trình là không đảm bảo theo quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP.

 Tuy nhiên, trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh có đề cập đến 02 phương án về mức khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể chính trị, xã hội ở xã.  Ban Pháp chế đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định mức khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã cụ thể như sau:

- Xã loại 1: 12.000.000 đồng/1đoàn thể/năm;

- Xã loại 2: 11.000.000 đồng/1đoàn thể/năm;

- Xã loại 3: 10.000.000 đồng/1đoàn thể/năm.

Để đảm bảo khả năng cân đối ngân sách, đối với phần kinh phí tăng thêm ngoài quy định Nghị định 92/2009/NĐ-CP cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, nguồn kinh phí khoán cho hoạt động các đoàn thể cấp xã, Ban đề nghị HĐND tỉnh quyết định phương án phân bổ theo hướng:

- Các huyện miền núi: Ngân sách tỉnh đảm bảo 100%

        - Các huyện đồng bằng: Ngân sách tỉnh 70%, ngân sách huyện 30%.

6. Về chế độ đào tạo, bồi dưỡng và BHXH, BHYT đối với cán bộ không chuyên trách:
Ban thống nhất với các quy định về đào tạo, bồi dưỡng và BHXH, BHYT cho cán bộ không chuyên trách như UBND tỉnh trình tại kỳ họp này.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện miền núi; Tờ trình quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn; mức khoán kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Kính trình Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh Khóa VII xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:




TM. BAN PHÁP CHẾ

- TT HĐND tỉnh;



                KT. TRƯỞNG BAN

- Đại biểu HĐND tỉnh;



  PHÓ TRƯỞNG BAN
- Ban PC HĐND tỉnh;

- CPVP;

- Các Phòng chuyên môn, CV;

- Lưu VT, CVPC (Hiền)



                   (Đã ký)
                                                                       Trần Văn Miên
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